
1 1771030002   Đậu Văn Đàn Nam 10/12/1981 Nghệ An ĐLV7T1 Thủy văn học Khá 

2   1771030016   Trịnh Quốc Huy Nam 07/11/1983 Thanh Hóa ĐLV7T1 Thủy văn học Khá 

3   1771030001   Nguyễn Thị Nhung Nữ 02/11/1987 Thái Bình ĐLV7T1 Thủy văn học Khá 

4   1771090017   Hà Thị Hiền Nữ 08/03/1993 Ninh Bình ĐLV7TĐ1 Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ Giỏi

5   1771090005   Nguyễn Thị Huệ Nữ 19/08/1994 Thanh Hóa ĐLV7TĐ1 Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ Giỏi

6 1771070013 Nguyễn Trâm Anh Nữ 27/01/1992 Hà Nội ĐLV7M1
Công nghệ kỹ thuật

 môi trường
Khá

7 1771070004 Nguyễn Thị Bích Nữ 17/01/1990 Hải Hưng ĐLV7M1
Công nghệ kỹ thuật

 môi trường
Khá

8 1771070012 Thạch Thị Thức Nữ 10/05/1988 Hà Tĩnh ĐLV7M1
Công nghệ kỹ thuật

 môi trường
Khá

1   1871020014   Trần Đức Thọ Nam 26/02/1989 Vĩnh Phú ĐLV8K1
Khí tượng và 

khí hậu học
Xuất sắc

2   1871030004   Trần Xuân Đạt Nam 30/07/1994 Thái Bình ĐLV8T1 Thủy văn học Khá

3   1871030010   Vũ Văn Hậu Nam 02/09/1993 Hải Dương ĐLV8T1 Thủy văn học Khá

4   1871030005   Nguyên Danh Lam Nam 10/09/1994 Thanh Hóa ĐLV8T1 Thủy văn học Khá

5   1871030008   Lại Bích Liên Nữ 20/08/1995 Thái Bình ĐLV8T1 Thủy văn học Khá

6 1871030006   Đặng Xuân Lương Nam 01/04/1992 Tuyên Quang ĐLV8T1 Thủy văn học Khá

7   1871030018   Cao Đăng Tiến Nam 26/06/1983 Nghệ An ĐLV8T1 Thủy văn học Khá

8   1871030002   Nguyễn Huy Tú Nam 26/06/1979 Hải Hưng ĐLV8T1 Thủy văn học Khá

9   1871110009   Trần Dũng Quyền Nam 10/06/1977 Hà Nam ĐLV8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

Cộng: 09

Cộng: 08+09=17

Xếp hạng

tốt nghiệp
Mã SV tênHọ và Lớp

Giới 

tính

 KHÓA 8 (2018-2020)

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

 TỐT NGHIỆP BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM  2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số                 /QĐ-TĐHHN ngày         tháng       năm 2020 

của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

TT

KHÓA 7 (2017-2019)

Cộng: 08

Ngày sinh NgànhNơi sinh
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